
Tờ BĐSố thửa
Diện tích 

thửa (m
2
)

Tờ

 BĐ
Số thửa

DT 

thửa 

(m
2
)

DT cấp 

(m
2
)

Tổng Hộ UB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

Ông Hoàng Văn Lâm, 

ông Hoàng Văn Hải, bà 

Hoàng Thị Lý, bà 

Hoàng Thị Thu, ông 

Hoàng Trường Kỳ, ông 

Hoàng Văn Trường, bà 

Nguyễn Thị Giang 

(hàng thừa kế thứ nhất 

của cụ Đồng Thị Lan, 

Hoàng Tiến Nhung)

Khu Ngò 61 127 475.1 LUC 23

115+

116+

117+

118

97+

62+

24

114

255.7 255.7 0

2
Hoàng Văn Lâm

Vũ Thị Dưỡng 
Khu Ngò 61 127 475.1 LUC 23

115+

116+

117+

118

97+

62+

24 +

114

192 192 0

TỔNG 447.7       447.7       -         

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT NẰM TRONG CHỈ GIỚI THU HỒI ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

KHU ĐÔ THỊ AN HUY TẠI THỊ TRẤN CAO THƯỢNG, HUYỆN TÂN YÊN (PHÂN KỲ 2, GIAI ĐOẠN 1)

(Kèm theo Quyết định số:…...…./ QĐ-UBND ngày ………../11/2021 của UBND huyện Tân Yên)
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Trích đo ĐC
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Tờ BĐSố thửa
Diện tích 

thửa (m
2
)

Tờ

 BĐ
Số thửa

DT 

thửa 

(m
2
)

DT cấp 
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2
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Tổng Hộ UB

Địa chỉ

Thông tin bản đồ theo 

Trích đo ĐC

Loại

 đất
STT

Xứ 

đồng
Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất theo HSĐC Diện tích thu hồi (m
2
)

Nguyễn Thị Loan (Xuyên0 62 127 101.2 BHK

Nguyễn Thị Loan (Xuyên1 62 166 35.1 BHK

Phố Ngô Xá

19
Ngyễn Thị Thịnh Phố Ngô Xá 62 71 175.7 LUC 23 137 185 93 0

171 Đào Trọng Thắng 62 106 1143.5 LUC 23 156 1132 1132 0

133 Nguyễn Thị Cải 61 LUC 23 23 #REF! 314 314 314

135
Nguyễn Thị Loan

(Nguyễn Văn Thùy) 62 116 LUC 23 26 #REF! 592 592 592



Tờ BĐSố thửa
Diện tích 

thửa (m
2
)

Tờ

 BĐ
Số thửa

DT 

thửa 

(m
2
)

DT cấp 

(m
2
)

Tổng Hộ UB

Địa chỉ

Thông tin bản đồ theo 

Trích đo ĐC

Loại

 đất
STT

Xứ 

đồng
Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất theo HSĐC Diện tích thu hồi (m
2
)

Nguyễn Văn Thùy 62 78 35.5 LUC 23 151 217

Nguyễn Văn Thùy 62 112 154.6 LUC 23 151 217

142 Nguyễn Văn Hào 

(Nguyễn Trọng Hào) 61 92 501,9 LUC 23 106 488 488 0

Nguyễn Trường Thanh 61 117 76.5 23

Nguyễn Trường Thanh 61 118 76.5 23

139 Nguyễn Văn Hưng 61 121 420,5 LUC 23 103 #REF! 122 122 122

Nguyễn Văn Hưng 61 121 420,5 LUC 23 124 #REF! 275 275 275

149 Nguyễn Thị Khắc 61 133 415,3 LUC 23 120 #REF! 360 360 360

165 Nguyễn Văn Sáu 62 111 37,4 LUC 23 151 217 24 257 257

176 Nguyễn Văn Sáu 62 122 121.8 LUC 23 162 92 92 0

186
Đào Thị Lộc

(Đào Trọng Nhã) 62 146 541,9 LUC 23 204 519 519 519 519

Nguyễn Thị Vĩnh(Nội) Phố Ngô xá 62 117 269.4 LUC 23 166 290 242

178

Thân Thị Hảo

(Nguyễn Thi Hảo

Thân Đức Thảo) Phố Ngô Xá 62 119 56.2 LUC 23 163 346 48 48 48

100 173 173

193



Tờ BĐSố thửa
Diện tích 

thửa (m
2
)

Tờ

 BĐ
Số thửa

DT 

thửa 

(m
2
)

DT cấp 

(m
2
)

Tổng Hộ UB

Địa chỉ

Thông tin bản đồ theo 

Trích đo ĐC

Loại

 đất
STT

Xứ 

đồng
Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất theo HSĐC Diện tích thu hồi (m
2
)

189 Nguyễn Thị Tâm 62 LUC 23 208 #REF! 467 467 467

TỔNG -      3,849.4    3,849.4    -         



Ghi chú

16

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT NẰM TRONG CHỈ GIỚI THU HỒI ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

KHU ĐÔ THỊ AN HUY TẠI THỊ TRẤN CAO THƯỢNG, HUYỆN TÂN YÊN (PHÂN KỲ 2, GIAI ĐOẠN 1)

(Kèm theo Quyết định số:…...…./ QĐ-UBND ngày ………../11/2021 của UBND huyện Tân Yên)



Ghi chú



Ghi chú

ria ngòi

ria ngòi



Ghi chú

tt 162

tt 162

tt 137

tt 137

tt 167



Ghi chú



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Ông Hoàng Văn Lâm, ông Hoàng Văn Hải, bà 

Hoàng Thị Lý, bà Hoàng Thị Thu, ông Hoàng 

Trường Kỳ, ông Hoàng Văn Trường, bà Nguyễn 

Thị Giang (hàng thừa kế thứ nhất của cụ Đồng Thị 

Lan, Hoàng Tiến Nhung)

61 127 475.1 255.7 255.7 0 LUC                10,228,000                10,228,000                10,228,000 

2
Hoàng Văn Lâm

Vũ Thị Dưỡng 
61 127 475.1 192 192 0 LUC                  7,680,000                  7,680,000                  7,680,000 

950.2 447.7 447.7 0                17,908,000                17,908,000                17,908,000 Tổng

Tổng kinh phí 

BTHT hộ
Tờ 

BĐ

Số 

thửa

Diện 

tích 

(m
2
) 

Thành tiền
UBN

D

Hỗ trợ bàn giao 

mặt bằng sớm 

40.000 đ/m2

Tổng

Bồi thường, hỗ trợ cho hộ gia đình, 

cá nhân

Ghi chú

Phương án hỗ trợ khuyến khích bàn giao mặt bằng khi thu hồi đất thực hiện dự án khu đô thị An Huy 

thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên 

(Kèm theo Quyết định số:…...…./ QĐ-UBND ngày ………../11/2021 của UBND huyện Tân Yên)

STT CHỦ SỬ DỤNG

Thông tin theo Tờ 

Tđo ĐC 

Đất hộ

Loại 

đất

DT  trong chỉ giới thu hồi 

(m
2
)

ĐVT: đồng
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